
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng 10  năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc vận chuyển máy móc, trang thiết bị văn phòng từ cơ sở 2 (Bắc Kạn cũ) về  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Căn cứ nhu cầu thực tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính 

mời các nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm tính toán (Có danh mục máy móc, 

trang thiết bị văn phòng tại phụ lục II đính kèm ) gửi bản báo giá dự toán theo các tiêu 

chí sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Thuê xe vận chuyển, bốc xếp từ Số 96 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Đức xuân về Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên và cẩu lên các tầng của các tòa nhà 5 tầng 

(Chi tiết tại phụ lục I  kèm theo) 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết về danh mục dịch vụ có đóng dấu 

treo, giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi bản chào giá. 

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: Trước 10 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 10 

năm 2025 qua thư điện tử (tochucytdp@gmail.com), hoặc bản gốc của báo giá nộp 

trực tiếp tại phòng văn thư, tầng 1, tòa nhà A2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thái Nguyên. 

 Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên. Điện thoại: 0915.130.836 

4. Giá dự toán gói dịch vụ: Bao gồm thuế VAT và các chi phí phát sinh khác có 

liên quan. 

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam đồng 

sau khi 2 bên đã ký biên bản nghiệm thu công việc và đơn vị cung cấp dịch vụ bàn 

giao đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định để làm chứng từ thanh toán. 

6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày ký kết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 

nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Anh 
  

mailto:tochucytdp@gmail.com


 

 

 

 

Phụ lục I: Thuê xe vận chuyển/bốc xếp máy móc, trang thiết bị văn phòng  
(Kèm theo thư mời số:      /TM-KSBT  ngày     tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Phương tiện Vận chuyển / bốc xếp  Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Xe ô tô ≥ 8,0 tấn Chuyến    

2 Xe cẩu tự hành ≥ 8,0 tấn Ca    

 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………. 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các chi phí khác) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II: Danh mục máy móc, trang thiết bị văn phòng  
(Kèm theo thư mời số:       /TM-KSBT  ngày     tháng  10  năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

           

TT Họ và tên 

Bàn làm việc Ghế làm việc Bàn ghế tiếp khách Tủ tài liệu Máy Vi tính Máy in Điều hoà Tài sản khác Ghi chú 

SL 
Thông số  Kỹ 

thuật 
SL 

Thông số  

Kỹ thuật 
SL 

Thông số  Kỹ 

thuật 
SL 

Thông số  Kỹ 

thuật 
SL Thông số  Kỹ thuật SL 

Thông số  

Kỹ thuật 
SL 

Thông số  

Kỹ thuật 
SL 

Thông số  Kỹ 

thuật  

I Lãnh đạo trung tâm 

1 
Lục Văn 

Trường 
1 

Bàn Hoà phát 

1,8m ( Giám 

đốc) 01 hộc 
0,4*0,5*0,5 

1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 

giám đốc) 

1 

Bộ sopha b trà 

1,4*0,7*0,7; 02 

ghế đơn 

0,8*0,8*1,2;  

01ghế dài 

2*0,8*1,2 và 01 
đôn 0,5*0,5*0,5 

1 
Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

 01 Máy tính để bàn  
Case Xigmatek, Bộ vi xử 

lý: 12th Gen Intel(R) 

Core (TM) i7-12700F   
2.10 GHz,Bộ nhớ Ram: 

DDRAM4  16GB , Card 

màn hình: NVIDIA 
Geforce GTX 1650, Ổ 

cứng: SSD 256 GB 

Kington A400 SATA, Hệ 
điều hành Windows 11 ; 

01 Máy tính xách tay 

1 

Máy in 

Canon 

3.300 

0   3 

 01Tủ lạnh 

SANYO 

240L; 01 

Máy ảnh 

canon;  Máy 

quay cầm 
tay Sony 

Phó giám 

đốc 

II Phòng chức năng                               

1 Phòng Tổ chức - Hành chính                               

1 
Phạm Nam 
Duy 

1 

Bàn Hoà phát 

1,8m  01 hộc 

0,4*0,5*0,5 

1 
Ghế xoay 

HP  
1 

Bàn trà 

1,2*0,6*0,6; 02 
ghế đơn 

0,6*0,6*1,2;  

01ghế dài 
2*0,6*1,2 và 01 

đôn 0,5*0,5*0,5 

2 
Tủ HP sắt hai 

buồng 1,2m*1,8  
1 

Màn hình 24inch; CPU 

ram 16 gb,  ổ SD 256  gb 

năm 2023 

1 

Máy in đa 

năng Canon 

151WD 

0   1 

Tủ lạnh 

SANYO 

180L 

Trưởng 
Phòng  

2 
Hoàng Xuân 

Nghiêm 
1 Bàn gỗ 1,6m 1 

Ghế nỉ xoay 

VP  
0 0 1 

Tủ sắt 02 buồng 

không kính 
  

Màn hình 21,5 ; cây ram 

8; ổ cứng 500 năm 2015 
1 Canon 3300 0   0 0 Viên chức 

3 
Triệu Văn 

Ngâm 
2 

Bàn Hoà phát 

1,8m  01 hộc 

0,4*0,5*0,5 

1 

Ghế xoay 

HP; Ghế 

khác 02 

1 Bàn góc tường 2 

Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8 (gỗ ép) ;01 

tủ sắt HP sắt hai 

buồng 1,2m*1,8  
  

Máy tính để bànIntel 
G4400 @ 3.30GHz, 

cache 506E3, RAM: 4GB  

DDR3L, HDD: 500GB, 
năm 2016 

1 

Máy in 

Brother 

7360 

0   1 

Tủ lạnh 

Super 

National Na-

150HY 

Viên chức 

4 Đàm Thị Vân 1 Bàn gỗ 1,6m 1 
Ghế xoay 

HP  
0 0 1 

Tủ sắt 02 buồng 

không kính 
1 

Màn hình 221inch; cây 
ram 8,00 GB, HHD 

1.000GB năm 2018  

0 0 0 0 1 
Tủ lạnh 
FUNIKI 

125L 

Viên chức 



  
Hội trường 

nhà  D, C 
4 Bàn gỗ 1,6m                      5 

Điều hòa 

nhiệt độ 
24000 BTU 

2 Tủ lạnh 

Đhòa HT T3 

nhà D + T3 
nhà C 

2 Phòng Tài chính - Kế toán    
    

                      
  

1 
La Phương 
Thịnh 

1 

Bàn Hoà phát 

1,4m x 0,75m x 

0,70   

1 
Ghế xoay 

HP  
    1 

Tủ sắt 2 buồng 
1,95*1,1m  

1 
Màn hình 24inch; CPU 
ram 8 gb,  ổ SD 128  gb 

1 
Canon LPB 

6600 
        Viên chức 

3 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ                                

1 
Dương Văn 

Linh 
1 

Bàn Hoà phát 

1,4m x 0,75m x 

0,70  ; 01 hộc 
0,45m*0,40m*0,

6m 

1 
Ghế xoay 

HP  
    1 

Tủ gỗ ép 2 buồng 

1,95*1,1m  
1 

Màn hình 24inch; CPU 

ram 16 gb,  ổ SD 256  gb 
1 Canon 2900 

  
    Viên chức 

III Khoa chuyên môn                               

1 
Khoa phòng chống bệnh không lây 

nhiễm 
  

    
                      

  

1 
Đoàn Mạnh 
Thịnh 

1 
Bàn Hòa phát 
1.4m 

1 Ghế xoay 1 

Bàn trà mặt kính 

0,5m*0.5m, Ghế 

nghiến *4 cái 

1 
Tủ hòa phát 3 
buồng 

1 

Máy tính sách tay: Asus; 

RAM: 0,99GB; SSD 
500GB 

0   0       
Trưởng 
Khoa  

2 
Hoàng Thị 

Chanh 
1 

Bàn làm việc hòa 

phát 1.6m 
1 Ghế xoay 0   1 

Tủ hòa phát 4 

buồng 
1 

Màn hình :LG ; cây 
RAM: 2.00 GB ( 1.86 GB 

usable); SSD 500GB 

            Viên chức 

3 Mã Thị Quế 1 
Bàn làm việc 
phóc gỗ ép 1.6m 

1 Ghế xoay  0   0   1 

Màn hình FPT; RAM: 

4.00 GB (3,88 GB 

usable); HHD 500GB 

            Viên chức 

4 Lý Thị Diễn 1 
Bàn làm việc hòa 

phát 1.4m 
1 Ghế xoay  0   0   1 

Màn hình: LG; RAM: 
4.00 GB  (3,42GB 

usable); HHD500GB 

            Viên chức 

5 
Nguyễn Thu 
Hương 

    1 
Ghế gỗ có 

đệm 
0   0   2 

Máy tính để bàn: Màn 

hình AOC (đã xanh màn 
hình); Ram: 2,00GB; 

HHD 500GB.  

Máy tính sách tay : HP; 
RAM: 4.00 GB; HHD 

500GB. 

            Viên chức 

2 Khoa phòng chống HIV/AIDS                               

1 
Hoàng Văn 
Chuyền 

1 
Bàn Hoà phát 

1,8m  
1 

Ghế xoay 
HP  

1 

Bàn trà 

1,2*0,6*0,6; 02 

ghế đơn 
0,6*0,6*1,2;  

01ghế dài 

2*0,6*1,2  

1 
Tủ hòa phát 03 

buồng 
2 

01 bộ để bàn Màn hình 

24inch; cây ram 4, SSD 
256; 01  Máy tính sách 

tay Lenovo 

1 
Canon 

L11121E 
0   0 0 

Trưởng 
Khoa 



2 
Lê Văn 

Khiêm 
1 

Bàn Hoà phát 

1,4m x 0,7m 
1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 
giám đốc) 

    1 
Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

Màn hình 15 inch; cây 

ram 4, SSD 128 
            Viên chức 

3 
Luân Đình 

Trọng 
1 

Bàn Hoà phát 

1,4m x 0,7m 
1 

Ghế xoay 
HP ( ghế 

giám đốc) 

    1 
Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

Màn hình 15 inch; cây 

ram 4, SSD 128 
1 Canon 3300         Viên chức 

4 Đàm Thị Lan 1 

Bàn Hoà phát 

1,6m;  01 hộc 

0,4*0,5*0,5 

1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 

giám đốc) 

    1 
Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

Màn hình 15 inch; cây 
ram 4, SSD 128 

1 Canon 2900         Viên chức 

5 
Hoàng Văn 

Luân 
1 

Bàn Hoà phát 

1,4m x 0,7m 
1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 
giám đốc) 

    1 
Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

Màn hình 15 inch; cây 

ram 4, SSD 128 
1 Canon 6000     1 

Tủ lạnh 

SANYO 
90L 

Viên chức 

  Nhà D 1 

Bộ bàn làm việc 

+ hộc kt 

=1,6x2m 

1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 

giám đốc) 

1 
Bộ bàn họp  + 8 

ghế 
7 

5 tủ gỗ 3-4 buồng+ 
2 tủ sắt 

        3 
Điều hòa 
nhiệt độ  

      

3 Khoa Dinh dưỡng   
    

                      
  

1 
Hà Thị Thu 
Trang 

1 

Bàn Hoà phát 

1,8m ( Giám 
đốc) 01 hộc 

0,4*0,5*0,5 

1 

Ghế xoay 

HP ( ghế 

giám đốc) 

1 
Bộ bàn ghế tiếp 

khách  
1 

HP Bốn buồng 
2m*1,8  

1 

Máy tính để bàn ĐNA 
Bộ vi xử lý: CPU Intel 

Core i5-12400, Bộ nhớ 

Ram: RAM , 16GB , Ổ 
cứng: SSD 240GB 

Kington A400 SATA, 

Windows 11 Pro, Màn 
hình : Samsung  21,5”,  

Bàn phím: Funhen L411; 

Chuột: Funhen L102 , 
Năm sản xuất: 2023 

1 
Máy in 

Canon 2900 
0   1 

Tủ lạnh 
TOSHIBA 

Trưởng 
Khoa  

2 
Sầm Thị 

Hạnh Hiền 
1 

Bàn làm việc (gỗ 

ép) 1,4m 
11 

Ghế gấp 

Xuân Hòa 
0   1 

Tủ sắt 2 buồng 

cánh kính 
1 

Máy tính để bàn FPT 

- Bộ vi xử lý: CPU 

G4560 @ 3,50GHz 
- Bộ nhớ Ram: RAM 

4,00 GB; 64-bit 

- Ổ cứng: HDD 500GB ; 
Hệ điều hành Windows 7 

Ultimate  

Màn hình : FPT F22FH 
Bàn phím: HP KZ 

249AA; Chuột: Funhen  

Năm sản xuất: 2017 

Xuất xứ: VN 

0   0   0   Viên chức 



3 
Phạm Thị Hải 

Yến 
1 

Bàn Hoà phát 

1,8m  
1 

Ghế xoay 
HP ( ghế 

giám đốc) 

    1 
Tủ Bốn buồng 

2m*1,8 
1 

CPU Intel Core i3-3240 

CPU @3,40GHz, Bộ nhớ 
Ram: RAM 6,00 GB; Ổ 

cứng: HDD 500GB, Màn 

hình : HIKVISION, Bàn 
phím: FPT, Chuột: CE 

06099 

Năm : 2012 

0   0   0   Viên chức 

4 
Lôi Thị Mỹ 

Hạnh 
1 

Bàn làm việc (gỗ 

ép) 1,4m 
10 

Ghế gấp 

Xuân Hòa 
    1 

Tủ sắt 2 buồng 

cánh kín 
1 

FPT  CPU Intel Core i3-
3240 CPU @ 3,40GHz, 

Bộ nhớ Ram: 6 GB  

RAM DDR4,  Ổ cứng: 
HDD 500GB; Hệ điều 

hành Windows 7 ,Màn 

hình : FPT Elead F20RA  
Bàn phím: FPT; Chuột: 

Funhen ,Năm sản xuất: 

2012 

0   0   0   Viên chức 

5 
Hoàng Thị 

Thắm 
1 

Bàn làm việc (gỗ 

ép) 1,4m 
1 

Ghế xoay 

HP 
0   1 

Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

DELL Optiplex 7040, Bộ 
vi xử lý: Intel Core i7-

6700 Cache, 3.40GHZ,  

Bộ nhớ RAM: 8GB  
DDR4,  bus  

2133/2400MHz, Ổ cứng: 

HDD 500GB Serri: 
6CS0LG2 

Màn hình DELL 17" 

Bàn phím: DELL;  
Chuột: DELL, Năm sản 

xuất: 2015 

Xuất xứ: Malaisia. 

1 
Máy in 

Canon 2900 
0   0   Viên chức 

 Nhà C             2 Điều hòa    

4 
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 

trường học - Bệnh nghề nghiệp 
                            

  

1 
Đoàn Ngọc 

Kim 
1 

Bàn làm việc hòa 

phát 
1 

Ghế ghấp 

hòa phát 
  0 0 0 1 

Máy tính xách tay : Dell 

Inspison 3493; Bộ vi xử 
lý: CPU Intel Core i3-

1005G1; Bộ nhớ Ram: 
4GB; Ổ cứng: 500GB;  

1 
Máy in: 

Canon LPB 

2900 

0 0 0 0 Viên chức 

2 
Hà Trung 

Hiếu 
1 

Bàn làm việc hòa 

phát 
1 

Ghế ghấp 

hòa phát 
0 0 1 

Tủ dựng tài liệu 

hòa phát 3 buồng 
1 

Bộ  Máy tính để bàn: 

XS10 ;Bộ vi xử lý: Intel 

Gold G3930; Bộ nhớ 

RAM: 4GB; Ổ cứng: 
HHD 500GB; Màn hình: 

Hp 19 inh; Bàn phím: 

Hp; Chuột: Genius; Năm 
sản xuất: 2012; Xuất xứ: 

Trung Quốc 

0 0 0 0 0 0 Viên chức 



3 Hà Hồng Kỳ 1 
Bàn làm việc hòa 

phát 
1 

Ghế ghấp 

hòa phát 
0 0 0 0 1 

Bộ Máy tính để bàn: 
Orient ; Màn hình: LG 20 

inh ; Bộ vi xử lý: Intel 

Gold G1630; Bộ nhớ 
RAM: 2GB  ; Bộ nhớ 

RAM: 2GB ; Ổ cứng: 

HHD 240GB; Bàn phím: 
Dell; Chuột: Fuhlen; 

Năm sản xuất: 2010; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

1 
Máy in: 

Canon LPB 
2900 

0 0 0 0 Viên chức 

4 Hứa Kim Tư 1 
Bàn làm việc (gỗ 

ép) 1,4m 
1 

Ghế xoay 

HP 
0   1 

Tủ HP Bốn buồng 

2m*1,8  
1 

Màn hình 24inch; CPU 

ram 16 gb,  ổ SD 256  gb 
1 

Máy in 

Canon 2900 
0 0 0 0 Viên chức 

5 Trần Thị Ban 1 
Bàn làm việc hòa 

phát 
1 

Ghế ghấp 

hòa phát 
1 Bàn họp hòa phát 1 

Tủ dựng tài liệu 

hòa phát 3 buồng 
1 

Bộ Máy tính để bàn:Sam 
Sung  : Bộ vi xử lý: Intel 

Gold G2020, Bộ nhớ 

RAM: 6GB  ;  Ổ cứng: 
HHD 500G;  Màn hình: 

Samsung 19 inh  Bàn 

phím: Genius; Chuột: 
Dell; Năm sản xuất: 

2003; Xuất xứ: Trung 

Quốc 

1 
Máy in: 

Canon LPB 
3000 

0 0 0 0 Viên chức 

 Nhà A          

 

  6 Điều hòa   

Khoa SKMT 

+ Khoa 

PCBTN 

5 Khoa Sức khỏe sinh sản   
    

                      
  

1 Đàm Thị Mến 1 
Bàn làm việc 
(70*120cm) 

1 Ghế xoay 0 0 1 
Tủ 2 buồng 
(2m*1,2) 

1 
Màn hình HP 1V 2011; 

cây ram 4, SSD 120 
1 

Máy in 

Canon LBP 

2900 

0 0 0 0 
P.Trưởng 

Khoa 

2 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viên chức 

3 
Nguyễn Thị 
Kim Dung 

1 
Bàn làm 

việc(70*120cm) 
1 Ghế xoay 0 0 1 

Tủ 4 
buồng(2m*1,8) 

1 
Màn hình FPT elead; cây 

ram 8, SSD 120 
1 

Máy in 

Canon LBP 

2900 

0 0 0 0 Viên chức 

4 
Nông Thị 

Mến 
1 

Bàn làm 

việc(70*120cm) 
1 Ghế xoay 0 0 1 

Tủ ủ tài liệu 2 

buồng( 2m*1,2) 
1 

01  Để bàn màn hình 
PROVISON  19” LED, 

cây ram 2, SSD 120; 01 

máy tính sách tay: màn 
hình HP, Ram 4, SSD 

120 

0 0 0 
   

Viên chức 

5 Lý Thị Hoa 1 
Bàn làm 

việc(70*120cm) 
1 Ghế xoay 0 0 0 0 1 

Màn hình dell; cây ram 4, 
SSD 120 

0 0 0 0 0 0 Viên chức 

  Nhà D 1 
Bàn làm 

việc(70x140cm)           
1 

Điều hoà 
nhiệt độ    



6 Khoa truyền thông  giáo dục sức khỏe   
    

                      
  

1 
Dương Đức 

Cường 
1 

Bàn Hòa phát ( 

70 x 1,1m) 
1 

ghế xoay 

HP 
0 0 1 Tủ sắt 6 ngăn 0 

Máy tính đồng bộ Dell 

Optiplex 755 
1 

Máy in 

Brother 
0 0 0 0 Viên chức 

2 
Triệu Thị 

Hồng 
1 

Bàn Hòa phát 

(70 x 1,1m) 
0 

ghế xoay 

HP 
0 0 0 Tủ sắt 6 ngăn 0 0 0 0 0 0 0 0 Viên chức 

3 
Âu Thành 
Luân 

1 
Bàn Hòa phát 
(70 x 1,1m) 

1 

ghế xoay 
HP 

0 0 1 Tủ sắt 6 ngăn 2 

Máy tính đồng bộ Dell 

Optiplex 755; Máy tính 

để bàn Case Xigmatek 

0 0 0   3 

Máy ảnh 

Sony Alpha 
A7 III;  Máy 

quay phim 

kỹ thuật số 
chuyên dụng 

Sony PXW-

Z190VBody
; máy ghi âm 

sony 

Viên chức 

4 Mã Thị Quý 1 
Bàn Hòa phát 

(70 x 1,1m) 
1 

ghế xoay 

HP 
0 0 1 Tủ sắt 6 ngăn 0 0 1 

Máy in 

canon LPP 

3300 

0 0 0 0 Viên chức 

5 
Phạm Thị 

Kim Cúc 
1 

Hòa phát 70 x 

1,1m 
1 

ghế xoay 

HP 
0 0 1 tủ sắt 6 ngăn 0 0 0 0 0 0 0 0 Viên chức 

  Nhà C                         1  Điều hòa 16 
Đèn thiết bị 

dựng hình  
  

7 Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng   
    

                      
  

1 
Hà Ngọc 

Thạch 
                                Viên chức 

2 Chu Thị Huệ 1 
Bàn làm việc 

Phoóc 
1 

Ghế Hoà 
Phát Kẻ ca 

rô  

0 

  

1 
Tủ sắt đựng tài liệu 

2 buồng  
1 

Máy tính đồng bộ FPT 

ELEAD  
0   0       Viên chức 

3 
Trịnh Thị 
Hoài 

1 
Bàn máy vi tính 

gỗ ép 
1 

Ghế Hoà 

Phát Kẻ ca 

rô  

0 

  

1 
Tủ đựng tài liệu 
FOOC 3 buồng 

1 

Máy tính xách tay 

ASUSVivobook 

SS500CA Ultrabook 

1 

Máy in 

CANON 

LBP 2900 

0       Viên chức 

4 
Hoàng Văn 

Khởi 
1 

Bàn làm việc 

Hòa Phát  

ET1600F 

1 

Ghế Hoà 

Phát Kẻ ca 

rô  

0 

  

0   1 
Máy tính đồng bộ 

SingPC G3233A875D 
1 

Máy in 

CANON 

LBP 2901 

0       Viên chức 

  Nhà D           
  

            3 
Điều hoà 
nhiệt độ 

      

8 Khoa Dược - Vật tư y tế                             
  



 

1 
Phạm Thị 

Đông 
2 

Bàn Hoà phát 

(1,6*0,8 )  
1 

Ghế xoay 

Hòa phát 
1 

Bàn trà 
1,2*0,6*0,6; 02 

ghế đơn 

0,6*0,6*1,2;  
01ghế dài 

2*0,6*1,2  

1 
Tủ sắt hòa phát 6 

cánh 

(1,6*1,0*0,45) 

1 
Màn hình 21inch; cây 

ram 8, SD 250 
1 

Máy in HP 
Laser Jet 

P1505 

0   1 
Tủ lạnh 
SANYO 

180L 

Trưởng khoa 

2 
Đào Anh 
Tuấn 

1 
Bàn Hòa phát 

1.4*0.7 
1 

Ghế gỗ bọc 
nỉ 

  

  

1 

Tủ sắt hòa phát 6 

cánh 

(1,6*1,0*0,45) 

1 
Màn hình 21inch; cây 

ram 4, SD 250 
1 

Máy in 
Canon 2900 

        Viên chức 

  
TỔNG 

CỘNG 
48   60 

  

9 

  

42 

  

38 

  

24 

  

21 

  

30 
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